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LỜI MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu

Chất lượng tín dụng là khái niệm phản ánh kết quả tổng hợp các hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại (NHTM), cho thấy quy mô, sự an toàn và quản lý rủi ro trong bảng tổng hợp cho vay của các NHTM, qua đó đáp ứng yêu cầu của khách hàng đồng thời, đảm bảo sự tồn tại, phát triển của NHTM. Chất lượng tín dụng tốt làm tăng khả năng cung cấp dịch vụ của các NHTM, tạo thêm nguồn vốn từ việc tăng được vòng quay vốn tín dụng và thu hút thêm được nhiều khách hàng.  

Chất lượng tín dụng thường được quan tâm khi các NHTM Việt Nam tăng mạnh dư nọ tín dụng trong những năm qua, đặc biệt cho vay các lĩnh vực rủi ro như bất động sản. Dư nợ tín dụng tăng trưởng cao, đạt 19,01%, tương ứng 18,58 triệu tỉ đồng trong năm 2025 và đang được Ngân hàng nhà nước đặt mục tiêu 15% cho năm 2026. Tính đến hết tháng 2/2026, tăng trưởng tín dụng toàn ngành đạt 1,4% so với đầu năm, cao hơn mức 0,71% của cùng kỳ năm trước.   

Tuy nhiên, bối cảnh tăng trưởng tín dụng cao trong hai năm vừa qua, cùng với tỷ trọng tín dụng liên quan đến bất động sản chiếm khoảng 28 - 30% tổng tín dụng, đã buộc các ngân hàng chú trọng hơn đến việc củng cố bộ đệm vốn nhằm đảm bảo an toàn hệ thống. Việc ban hành Thông tư 14/2025/TT-NHNN thay thế Thông tư 41/2016, với các tiêu chuẩn vốn được siết chặt theo hướng tiệm cận Basel III, khiến các ngân hàng đối diện áp lực lớn hơn trong việc nâng cao hệ số an toàn vốn (CAR). Các ngân hàng phải kiểm soát chất lượng tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản để đảm bảo không vượt quá tốc độ tăng trưởng tín dụng chung trong năm của từng tổ chức tín dụng. Đối với các Ngân hàng TMCP niêm yết, bên cạnh những kết quả đạt được về quy mô tín dụng tăng trưởng ổn định và  hệ số an toàn vốn, vẫn tồn tại những hạn chế như: cơ cấu tín dụng chưa hợp lý, năng lực quản trị rủi ro chưa đồng bộ, tỷ lệ nợ xấu còn cao, và sự cạnh tranh gay gắt từ các công ty tài chính công nghệ. Xuất phát từ yêu cầu lý luận và thực tiễn này, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài “Chất lượng tín dụng tại các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam” cho luận án tiến sĩ kinh tế, với mục tiêu hoàn thiện cơ sở lý luận, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, qua đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của hoạt động tín dụng trong điều kiện hội nhập quốc tế.

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu

2.1 Các công trình nghiên cứu trong nước có liên quan đến luận án

Chất lượng tín dụng là vấn đề được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu cũng như các nhà lãnh đạo ngân hàng. Hiện tại, có nhiều công trình nghiên cứu, thảo luận khoa học xung quanh vấn đề chất lượng tín dụng, NCS tổng quan 16 công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án, chủ yếu trong giai đoạn 2015-2024, đặc biệt giai đoạn 2019 - 2024 
2.2 Các công trình nghiên cứu ngoài nước có liên quan đến luận án

Có nhiều công trình nghiên cứu của nước ngoài liên quan đến tín dụng NCS tổng quan 9 công trình liên quan trực tiếp đến chất lượng tín dụng và chủ đề gần với đề tài luận án
2.3 Khoảng trống nghiên cứu

Các nghiên cứu trên đây đã góp phần quan trọng đưa ra những lí luận cơ bản về nâng cao chất lượng tín dụng trong thời gian qua. Tuy nhiên, các nghiên cứu đề cập trên đây còn một số “khoảng trống” cả về lý luận, thực tiễn cần được làm rõ. Những “khoảng trống” trên đây của các công trình nghiên cứu đã gợi cho tác giả những hướng nghiên cứu mới nhằm thực hiện tốt luận án của mình.”

3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

3.1 Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam đến năm 2030 

3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể

- Tổng hợp, hệ thống hóa làm rõ các vấn đề lý luận về chất lượng tín dụng của NHTM; Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng của NHTM
- Phân tích thực trạng chất lượng tín dụng của các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam giai đoạn 2019 - 2024; Xây dựng thang đo phân tích, mô hình kinh tế lượng để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng tín dụng NHTM; Đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế.
- Đề xuất các giải pháp có tính khả thi, có cơ sở khoa học nhằm nâng cao chất lượng tín dụng của các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam đến năm 2030. 

3.3 Câu hỏi nghiên cứu

Thế nào là chất lượng tín dụng? Nhân tố nào tác động đến chất lượng tín dụng tại các NHTM? Tiêu chí đánh giá chất lượng tín dụng của các NHTM là gì? Thực trạng chất lượng tín dụng của các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam giai đoạn từ năm 2019 - 2024 như thế nào? Sự tác động của các nhân tố đến chất lượng tín dụng tại các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam giai đoạn 2019 - 2024 được đánh giá như thế nào? Giải pháp nào để nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam đến năm 2030? 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1 Đối tượng nghiên cứu

Luận án tập trung nghiên cứu chất lượng tín dụng tại các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam
4.2 Phạm vi nghiên cứu

4.2.1 Về phạm vi nội dung

Luận án tập trung nghiên cứu chất lượng tín dụng của các Ngân hàng TMCP niêm yết tại Việt Nam, với trọng tâm là đánh giá chất lượng tín dụng trong hoạt động cho vay và dưới góc độ của NHTM
4.2.2 Về phạm vi không gian

Đối tượng nghiên cứu của luận án là các NHTM cổ phần đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, bao gồm:

· 19 Ngân hàng TMCP niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

· 2 Ngân hàng TMCP niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

· 6 Ngân hàng TMCP niêm yết trên hệ thống UPCoM.

Tổng cộng có 27 NHTM cổ phần trong tổng số 31 ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam được đưa vào phạm vi nghiên cứu. Bốn ngân hàng chưa niêm yết (gồm: Bảo Việt Bank, PVcomBank, VikiBank và SCB) không thuộc phạm vi nghiên cứu.  

Việc luận án tập trung nghiên cứu nhóm Ngân hàng TMCP niêm yết xuất phát từ những đặc điểm riêng biệt và có ý nghĩa đại diện cao của nhóm này trong hệ thống NHTM Việt Nam. So với các NHTM cổ phần chưa niêm yết, nhóm niêm yết thường có quy mô vốn điều lệ và tổng tài sản lớn hơn, minh bạch thông tin tài chính cao hơn, và phải tuân thủ các chuẩn mực công bố thông tin nghiêm ngặt trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra, các Ngân hàng TMCP niêm yết cũng thường dẫn đầu trong việc áp dụng các chuẩn Basel, đổi mới công nghệ, và cải thiện quản trị rủi ro để đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư và cơ quan quản lý. Những đặc điểm này khiến nhóm Ngân hàng TMCP niêm yết trở thành đối tượng nghiên cứu tiêu biểu, đồng thời cho phép thu thập dữ liệu đầy đủ và dài hạn để phân tích động thái chất lượng tín dụng một cách toàn diện và tin cậy hơn.

4.2.3 Về phạm vi thời gian

Luận án sử dụng dữ liệu tài chính của các Ngân hàng TMCP niêm yết trong giai đoạn 2019-2024, một khoảng thời gian đủ dài để phản ánh chất lượng tín dụng theo chu kỳ kinh tế. Giai đoạn này bao gồm các mốc chuyển biến quan trọng như: tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sự điều chỉnh của chính sách tiền tệ, tài khóa, và tiến trình chuyển đổi số ngành ngân hàng, qua đó hình thành các căn cứ thực tiễn phù hợp để đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cho các ngân hàng đến năm 2030.  
5. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả sử dụng kết hợp hai nhóm phương pháp nghiên cứu là định tính và định lượng nhằm đảm bảo tính toàn diện và độ tin cậy của kết quả. 

6. Những đóng góp mới của luận án

Từ kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn về nâng cao chất lượng tín dụng NHTM, luận án có những đóng góp mới sau:
6.1 Đóng góp về mặt lý luận

Một là, luận án đã hệ thống hóa và làm rõ thêm cơ sở lý luận về tín dụng và chất lượng tín dụng (chất lượng tín dụng) của NHTM, đặc biệt tập trung vào các tiêu chí đánh giá và những nhân tố tác động đến chất lượng tín dụng.

Hai là, luận án tiến hành khảo sát kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng tại một số NHTM nước ngoài, từ đó rút ra những bài học có giá trị tham khảo cho các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam.

Ba là, luận án xây dựng mô hình nghiên cứu định lượng gồm 7 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của NHTM. Kết quả cho thấy các nhân tố như: chiến lược và chính sách tín dụng, tổ chức và quản trị điều hành, cán bộ tín dụng (CBTD), kiểm soát nội bộ, công nghệ thông tin, quản lý rủi ro tín dụng đều có tác động tích cực. Những phát hiện này phù hợp với lý thuyết và các nghiên cứu trước, song mức độ và thứ tự ảnh hưởng đã có sự thay đổi đáng kể.

Bốn là, để đánh giá toàn diện chất lượng tín dụng, luận án phân tích các nhóm chỉ tiêu quan trọng gồm: quy mô và tăng trưởng tín dụng, khả năng sinh lời của ngân hàng, cùng mức độ đảm bảo an toàn tín dụng.

6.2 Đóng góp về mặt thực tiễn

Một là, luận án đã phân tích toàn diện thực trạng chất lượng tín dụng (chất lượng tín dụng) tại các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam thông qua hệ thống chỉ tiêu cụ thể. Đặc biệt, bằng việc kết hợp khảo sát thực tế tại các ngân hàng và áp dụng mô hình định lượng, luận án đã đánh giá chất lượng tín dụng giai đoạn 2019-2024 trên cơ sở các nhân tố tác động. Sự kết hợp giữa nghiên cứu định tính và định lượng giúp nâng cao độ tin cậy cho các nhận định, đồng thời bổ sung những luận cứ khoa học còn thiếu về thực trạng chất lượng tín dụng tại các Ngân hàng TMCP niêm yết - điều hết sức cần thiết cho các nhà hoạch định chính sách và bản thân các ngân hàng.

Hai là, trên nền tảng định hướng nâng cao chất lượng tín dụng của các Ngân hàng TMCP niêm yết đến năm 2030, luận án đã đề xuất hệ thống giải pháp và kiến nghị cụ thể. Những đề xuất này được xây dựng dựa trên cơ sở lý luận và kết quả phân tích thực tiễn, qua đó góp phần định hướng và hỗ trợ các ngân hàng trong việc cải thiện chất lượng tín dụng một cách bền vững.

7. Kết cấu luận án

Luận án được kết cấu thành 3 chương:

Chương 1: Lý luận về chất lượng tín dụng của NHTM 

Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng tại các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam 
Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam 
CHƯƠNG 1 
LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NHTM
1.1. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM
1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng

Khái niệm tín dụng: Tín dụng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng một lượng giá trị từ người cho vay sang người đi vay trong một thời gian nhất định, với điều kiện hoàn trả cả gốc lẫn lãi. 

Khái niệm tín dụng ngân hàng: Tín dụng ngân hàng là quan hệ vay mượn giữa ngân hàng và khách hàng, trong đó ngân hàng chuyển nhượng quyền sử dụng một lượng giá trị nhất định với điều kiện và thời gian thỏa thuận, đồng thời khách hàng có nghĩa vụ hoàn trả cả gốc lẫn lãi. 
1.1.2. Đặc điểm chủ yếu của tín dụng ngân hàng

TDNH có một số đặc điểm sau: (i) TDNH dựa trên cơ sở lòng tin, (ii) Tín dụng là sự chuyển nhượng tài sản có thời hạn, (iii) Tín dụng phải trên nguyên tắc hoàn trả, (iv) Tín dụng tiềm ẩn rủi ro cao, (v) Cam kết hoàn trả vô điều kiện, (vi) Cho vay có mục đích rõ ràng, (vii) Vay phải có bảo đảm theo quy định 
1.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng

Việc xác định chính xác và phân loại mục đích vay, sử dụng vốn vay của khách hàng rất quan trọng đối với NHTM trong việc quản lý chất lượng tín dụng. Dựa trên cơ cấu của các lĩnh vực vay khác nhau, NHTM sẽ cân đối và phân bổ hợp lý các nguồn vốn của NHTM vào các lĩnh vực được Nhà nước khuyến khích phát triển, ít rủi ro và mang lại lợi nhuận tốt cho NHTM. Các hình thức phân chia TDNH gồm có các loại sau: theo thời hạn cấp tín dụng, theo tiền tệ được sử dụng, theo phương thức cấp tín dụng, theo đối tượng khách hàng, theo hình thức cấp tín dụng

1.1.4 Quy trình tín dụng

Quy trình tín dụng là bản tổng hợp mô tả các bước đi cụ thể từ khi tiếp nhận nhu cầu vay vốn của khách hàng cho đến khi NHTM ra quyết định cho vay, giải ngân và thanh lý hợp đồng tín dụng. Tùy theo đặc điểm tổ chức và quản trị, mỗi NHTM đều tự thiết kế và xây dựng cho mình một QTTD riêng. Nhìn chung QTTD của một NHTM gồm 6 giai đoạn: Lập hồ sơ tín dụng, phân tích tín dụng, quyết định tín dụng, giải ngân, giám sát và thu nợ và thanh lý hợp đồng tín dụng 

1.2. CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NHTM
1.2.1 Khái niệm

Chất lượng tín dụng là mức độ NHTM đạt được những mục tiêu về quy mô, an toàn, sinh lời phù hợp với quy định pháp luật hiện hành trong nước và thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó chất lượng tín dụng là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả hoạt động tín dụng của NHTM, thể hiện năng lực quản lý hoạt động tín dụng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn về vốn và khả năng sinh lời của NHTM
1.2.2 Các tiêu chí đánh giá chất lượng tín dụng của NHTM
Có rất nhiều chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng của NHTM nhưng căn cứ khái niệm về chất lượng tín dụng được phân tích ở trên thì nhóm chỉ tiêu quy mô tín dụng, khả năng sinh lời và đảm bảo an toàn tín dụng, vòng quay vốn tín dụng là mối quan tâm hàng đầu của các NHTM trong việc nâng cao chất lượng tín dụng
1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của NHTM
Các nhân tố chủ quan thường liên quan đến sự phấn đấu của bản thân NHTM trên tất cả các mặt của hoạt động tín dụng như việc xây dựng chiến lược, sách lược trong quá trình phát triển, các chính sách tín dụng, xây dựng cơ cấu tổ chức NHTM nói chung và quản lý hoạt động tín dụng nói riêng, công tác kiểm tra, kiểm soát và thiết lập hệ thống thông tin… Vì vậy, các yếu tố bên trong NHTM thường có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tín dụng. Nhóm nhân tố khách quan như: Nhân tố từ phía khách hàng, môi trường kinh tế, môi trường xã hội, môi trường pháp lý, môi trường chính trị và môi trường tự nhiên, nhân tố khám phá (EFA)
1.2.4. Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng mà các NHTM thường áp dụng 
Nội dung này NCS đề cập đến một số giải pháp đã và đang được các NHTM thường được thực hiện xuyên suốt từ khâu thẩm định, cấp tín dụng đến quản lý sau cho vay và xử lý nợ, trên cơ sở đó, các NHTM từng bước cải thiện và nâng cao CLTD trong toàn hệ thống.

1.2.5 Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng tín dụng của NHTM
Chất lượng tín dụng là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, có ý nghĩa quan trọng đối với quản lý vĩ mô và vi mô.

1.3 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG VÀ BÀI HỌC RÚT RA CHO CÁC NHTM CỔ PHẦN NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM

Trong nội dung này NCS nghiên cứu kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng của Citibank - Mỹ, các NHTM của Hàn Quốc, Bangkok Bank - Thái Lan, ANZ - Úc và rút ra 4 bài học để nâng cao chất lượng tín dụng đối với các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Hoạt động tín dụng là nguồn lợi nhuận chủ yếu của NHTM, do đó nâng cao chất lượng tín dụng có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả kinh doanh ngân hàng. Chương 1 đã xây dựng khung lý thuyết cho luận án thông qua việc làm rõ khái niệm và sự cần thiết nâng cao chất lượng tín dụng trong bối cảnh hiện nay. Trên cơ sở đó, luận án đề xuất ba nhóm chỉ tiêu đánh giá gồm: quy mô và tăng trưởng tín dụng, khả năng sinh lời và mức độ an toàn vốn. Đồng thời, chương này phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng, bao gồm nhóm bên trong (chính sách, quy trình, kiểm soát nội bộ, nhân sự, công nghệ…) và nhóm bên ngoài (môi trường kinh tế, khách hàng, tác động của công nghệ 4.0). Đây là nền tảng lý luận cho việc đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp ở các chương sau.

CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC Ngân hàng TMCP NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÁC Ngân hàng TMCP NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM

2.1.1 Lịch sử hình thành các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam 
Nội dung này, NCS khái quát sự hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP niêm yết tại Việt Nam, là quá trình chuyển từ “nhỏ bé - hạn chế” sang “mạng lưới rộng - vốn mạnh - quản trị hiện đại”, thể hiện nỗ lực hội nhập và thích ứng của hệ thống ngân hàng Việt Nam với chuẩn mực toàn cầu.

2.1.2 Sự phát triển của các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam 

Tính đến 2025, hệ thống các Ngân hàng TMCP niêm yết tại Việt Nam đã khẳng định vị thế là "xương sống" của nền kinh tế với sự hiện diện của 27 Ngân hàng TMCP trên cả ba sàn giao dịch chứng khoán lớn bao gồm HOSE, HNX và UPCoM. Nhóm này hiện chiếm tỷ trọng áp đảo trong toàn ngành tài chính, đóng góp phần lớn vào tổng tài sản, vốn chủ sở hữu và lợi nhuận của toàn hệ thống ngân hàng. Sự phân bổ của các NHTM trên các sàn giao dịch phản ánh rõ nét quy mô, năng lực tài chính và định hướng chiến lược của từng đơn vị trong bối cảnh mới. Đến năm 2025, sự phân hóa giữa các nhóm Ngân hàng TMCP niêm yết ngày càng rõ rệt hơn thông qua năng lực số hóa và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn Basel III. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản toàn hệ thống đã đạt hơn 21,14 triệu tỷ đồng, tăng 23% so với cuối năm 2024, là mức tăng mạnh trong nhiều năm trở lại đây. Tăng trưởng tín dụng năm 2025 của 27 Ngân hàng TMCP niêm yết đạt mức cao kỷ lục 19,5%, trong đó, cho vay trung và dài hạn tăng 26 - 27% và cho vay ngắn hạn đạt 14%. Trong khi đa số huy động vốn là ngắn hạn thì việc tăng trưởng tín dụng cao, tập trung nhiều vào cho vay trung và dài hạn cũng là rủi ro ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng. 

Bảng 2.1 Danh sách các Ngân hàng TMCP niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

	STT
	Ngân hàng
	Sàn giao dịch
	Mã cổ phiếu
	Thời điểm niêm yết

	
	Sàn chính thức

	1
	NHTM CP Sài Gòn Thương Tín
	HOSE
	STB
	12/07/2006

	2
	NHTM CP Á Châu
	HOSE
	ACB
	HNX 31/10/2006

HOSE 9/12/2020

	3
	NHTM CP Công Thương Việt Nam
	HOSE
	CTG
	16/7/2009

	4
	NHTM CP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
	HOSE
	EIB
	27/10/2009

	5
	NHTM CP Ngoại Thương Việt Nam
	HOSE
	VCB
	30/06/2009

	6
	NHTM CP Quốc Dân
	HNX
	NVB
	13/09/2010

	7
	NHTM CP Quân Đội
	HOSE
	MBB
	1/11/2011

	8
	NHTM CP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam
	HOSE
	BID
	24/01/2014

	9
	NHTM CP Kiên Long
	Upcom
	KLB
	29/06/2017

	10
	NHTM CP Việt Nam Thịnh Vượng
	HOSE
	VPB
	17/08/2017

	11
	NHTM CP Phát Triển Hồ Chí Minh
	HOSE
	HDB
	05/01/2018

	12
	NHTM CP Tiên Phong
	HOSE
	TPB
	19/04/2018

	13
	NHTM CP Kỹ Thương
	HOSE
	TCB
	04/06/2018

	14
	NHTM CP Lộc Phát
	HOSE
	LPB
	Upcom 5/10/2017

HOSE 9/11/2020

	15
	NHTM CP Quốc tế
	HOSE
	VIB
	10/11/2020

	16
	NHTM CP Hàng Hải
	HOSE
	MSB
	23/12/2020

	17
	NHTM CP Phương Đông
	HOSE
	OCB
	28/01/2021

	18
	NHTM CP Bắc Á
	HNX
	BAB
	Upcom 28/12/2017

HNX 03/03/2021

	19
	NHTM CP Đông Nam Á
	HOSE
	SSB
	24/3/2021

	20
	NHTM CP Sài Gòn Hà Nội
	HOSE
	SHB
	11/10/2021

	21
	NHTM CP Nam Á
	HOSE
	NAB
	Upcom 9/10/2020

HOSE 08/03/2024

	
	Sàn phi chính thức
	
	
	

	22
	NHTM CP Việt Á
	Upcom
	VAB
	20/07/2021

	23
	NHTM CP Việt Nam Thương tín
	Upcom
	VBB
	30/07/2019

	24
	NHTM CP Sài Gòn Công Thương
	Upcom
	SGB
	15/10/2020

	25
	NHTM CP An Bình
	Upcom
	ABB
	28/12/2020

	26
	NHTM CP Bản Việt
	Upcom
	BVB
	09/07/2020

	27
	NHTM CP Thịnh Vượng và Phát Triển
	Upcom
	PGB
	24/12/2020


Nguồn: tác giả tự tổng hợp từ https://finance.vietstock.vn/

Tỷ trọng trong toàn hệ thống: Tổng tài sản của 27 Ngân hàng TMCP niêm yết chiếm khoảng 70-75% tổng tài sản toàn hệ thống NHTM. Vốn chủ sở hữu và lợi nhuận của nhóm này chiếm tỷ lệ áp đảo, khẳng định vai trò trung tâm trong việc đảm bảo ổn định tài chính.

Như vậy, xét về quy mô và cấu trúc, Ngân hàng TMCP niêm yết vừa có sự đa dạng về cấp độ vốn và mô hình hoạt động, vừa thể hiện vị trí xương sống của hệ thống NHTM Việt Nam, là nền tảng để nâng cao tính cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

2.2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC Ngân hàng TMCP NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM

2.2.1 Thực trạng chất lượng tín dụng của các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam qua chỉ tiêu Dư nợ tín dụng và tăng trưởng dư tín dụng

Trong giai đoạn 2019 - 2024, Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng GDP cao và ổn định, dao động từ 5-7%/năm (trừ năm đại dịch covid19). Cùng với đó NHNN VN áp dụng chính sách tiền tệ nới lỏng nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tín dụng và đầu tư. Tổng dư nợ cho vay của toàn hệ thống NHTM 

Bảng 2.2: Tốc độ tăng trưởng tổng dư nợ cho vay của các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam giai đoạn 2019 - 2024 
	STT
	Năm

Mã CK
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	Số tiền
	5.565.870,7
	6.306.337,7
	7.213.633,8
	8.353.260,1
	9.858.716,8
	11.645.423,5

	
	Tăng trưởng 
	766.136,9
	740.466,9
	907.296,2
	1.139.626,3
	1.505.456,7
	1.786.707,7

	
	% tăng trưởng TB
	15,96
	13,30
	14,39
	15,80
	18,02
	18,12

	I
	SÀN HOSE/HNX
	
	
	
	
	
	

	1
	STB
	15,3
	14,9
	14,0
	13,1
	10,1
	11,0

	2
	ACB
	17,5
	15,9
	16,2
	14,3
	17,9
	16,0

	3
	CTG
	7,2
	7,7
	11,1
	12,7
	15,6
	14,0

	4
	EIB
	(1,1)
	(8,4)
	13,3
	14,0
	7,6
	12,5

	5
	VCB
	15,9
	13,9
	15,0
	19,2
	10,6
	12,0

	6
	NCB
	15,0
	6,4
	3,3
	(13,2)
	16,1
	10,0

	7
	MBB
	16,6
	19,2
	21,9
	26,7
	28,2
	20,0

	8
	BID
	12,4
	8,8
	11,8
	12,6
	16,8
	13,5

	9
	KLB
	14,0
	4,3
	10,1
	16,1
	15,3
	14,0

	10
	VPB
	17,6
	19,0
	18,9
	30,9
	26,0
	19,0

	11
	HDB
	18,0
	23,0
	18,9
	25,6
	31,8
	22,0

	12
	TPB
	21,3
	30,4
	17,8
	14,3
	19,0
	16,0

	13
	TCB
	18,8
	20,2
	25,2
	14,5
	19,2
	18,0

	14
	LPB
	17,6
	25,7
	18,3
	12,7
	16,8
	15,5

	15
	VIB
	34,1
	31,2
	18,9
	14,5
	14,2
	15,0

	16
	MSB
	23,0
	24,8
	22,1
	19,1
	23,5
	18,0

	17
	OCB
	25,3
	19,2
	24,9
	18,5
	20,5
	16,0

	18
	BAB
	13,5
	8,9
	7,3
	11,2
	10,5
	11,0

	19
	SSB
	17,2
	10,4
	18,2
	17,3
	22,7
	15,0

	20
	SHB
	13,9
	15,3
	16,4
	10,4
	13,7
	12,0

	21
	NAB
	21,0
	14,8
	25,1
	15,7
	18,3
	15,5

	II
	SÀN UPCOM
	
	
	
	
	
	

	22
	VAB
	13,3
	12,1
	12,9
	14,5
	10,2
	10,5

	23
	VBB
	10,5
	9,0
	13,3
	21,4
	14,1
	12,0

	24
	SGB
	11,2
	6,2
	6,7
	14,9
	6,7
	10,0

	25
	ABB
	9,8
	11,3
	13,1
	13,0
	19,5
	12,0

	26
	BVB
	15,5
	17,5
	16,2
	13,6
	13,6
	14,0

	27
	PGB
	8,7
	8,3
	4,3
	5,5
	21,4
	12,0


Nguồn: tác giả tổng hợp và tính toán từ báo cáo tài chính các NHTM
2.2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng của các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam qua chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tín dụng
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Hình 2.2: Tốc độ tăng trưởng tổng dư nợ cho vay của các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam giai đoạn 2019 - 2024
Nguồn: NCS tổng hợp và tính toán từ BCTC của các Ngân hàng TMCP niêm yết
Trong suốt giai đoạn 2019 - 2024, tổng dư nợ cho vay của các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam tăng từ 5.565.870,7 tỷ VND năm 2019 lên 11.645.423,5 tỷ VND năm 2024, tương ứng với mức tăng 209,23% trong cả giai đoạn, tăng trưởng bình quân hàng năm là 15,93%, cho thấy hệ thống NHTM đã mở rộng hoạt động cho vay một cách mạnh mẽ, cho thấy năng lực tài chính của NHTM đã gia tăng qua đó đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của khách hàng. 

2.2.3 Thực trạng chất lượng tín dụng của các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam qua chỉ tiêu Tỷ lệ Dư nợ cho vay/Tài sản 

Mặc dù dư nợ cho vay gia tăng mạnh mẽ qua các năm nhưng so với tổng tài sản có của NHTM, dư nợ cho vay dao động ổn định xung quanh mức 2/3. Tỷ lệ tổng dư nợ cho vay/ Tổng tài sản Có của NHTM cũng tăng dần qua các năm với mức độ tăng trưởng khá ổn định, phản ánh sự phát triển ổn định và nhất quán trong hoạt động cho vay, năng lực tài chính thể hiện qua năng lực cho vay cải thiện qua từng năm.
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Hình 2.3: Tỷ lệ dư nợ cho vay/Tổng tài sản của các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam giai đoạn 2019-2024 

Nguồn: NCS tổng hợp và tính toán từ BCTC của các Ngân hàng TMCP niêm yết
2.2.4 Thực trạng chất lượng tín dụng của các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam qua chỉ tiêu ROA và ROE

Với sự tăng trưởng của lợi nhuận, các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam đã cho thấy sự cải thiện đáng kể trong khả năng sinh lời từ tài sản và vốn chủ sở hữu của mình trong giai đoạn từ 2019 - 2024. Mặc dù có sự suy giảm nhẹ vào năm 2023, 202. Cả ROAA và ROAE tăng dần qua các năm. 

[image: image3.png]100%

080%

060%
2019 w0 | 201 w2 | 0 2020

1700% | 1656% | 1833% | 1996% | 1708% | 17.09%
120% |l L4k Leew  148%  150%

——ROAE ——ROAA




Hình 2.5: ROAA và ROAE của các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam giai đoạn 2019 - 2024 

Nguồn: NCS tổng hợp và tính toán từ BCTC của các Ngân hàng TMCP niêm yết
ROAA tăng từ mức 1,20% vào năm 2019 lên đến 1,66% vào năm 2022, rồi giảm xuống 1,50% năm 2024. Sự tăng trưởng này phản ánh sự cải thiện trong hiệu quả quản lý và khai thác tài sản của các NHTM, cho thấy các NHTM đã sử dụng tài sản của mình một cách hiệu quả hơn để tạo ra lợi nhuận. Điều này giúp tăng cường sức khỏe tài chính của các NHTM. 

2.2.5 Thực trạng chất lượng tín dụng của các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam qua chỉ tiêu Tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn (CAR)

Trong giai đoạn 2019 - 2024, CAR của các NHTM đảm bảo chấp hành theo các qui định hiện hành của NHNN VN. 
Bảng 2.3: Tỷ lệ an toàn vốn của các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam giai đoạn 2019 - 2024 
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Nguồn: tác giả tổng hợp từ báo cáo thường niên của các NHTM 

CAR trung bình của các NHTM thấp nhất là 10,99%, cao nhất là 14,41%. Giai đoạn 2015-2019, Năm 2021, CAR giảm tiếp xuống mức 10,99% do tác động ban đầu của đại dịch Covid-19 và rủi ro tín dụng tăng. 

[image: image5.png]2018 2020 2021 2022 2023 2024




Hình 2.8: Tỷ lệ an toàn vốn trung bình của các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam giai đoạn 2019 - 2024 

Nguồn: tác giả tổng hợp từ báo cáo thường niên của các NHTM 

2.2.6 Thực trạng chất lượng tín dụng của các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam qua chỉ tiêu nợ xấu 

Để xem xét chất lượng cho vay của NHTM, luận án xem xét tỷ lệ nợ xấu của NHTM. 
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Hình 2.9: Dư nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu của các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam giai đoạn 2019 - 2024 

Nguồn: tác giả tổng hợp từ báo cáo thường niên của các NHTM 
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Hình 2.10: Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay và nợ xấu của các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam giai đoạn 2019 - 2024 

Nguồn: tác giả tổng hợp từ báo cáo thường niên của các NHTM 

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, mặc dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống NHTM Việt Nam vẫn có xu hướng giảm, năm 2020 giảm còn 1,28%, năm 2021 tiếp tục giảm còn 1,19%. 

Tuy nhiên, sau đại dịch Covid-19, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống NHTM Việt Nam tăng trở lại, năm 2022 tăng lên 1,38%, năm 2023 tăng cao lên 1,73%, năm 2024 là 1,78%. Điều này trước hết là do hậu quả của dịch Covid-19 vẫn kéo dài, nhiều doanh nghiệp và cá nhân vẫn đang phục hồi sau các tác động kinh tế nghiêm trọng do đại dịch gây ra. Cùng với đó việc mở rộng tín dụng sau đại dịch do nhu cầu vốn tăng cao do sự phục hồi kinh tế và nhu cầu đầu tư, tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2022 là 15,8%, năm 2023 là 18,02%, năm 2024 là 18,12% cũng dẫn đến việc cấp phát các khoản vay có chất lượng thấp hơn, gia tăng nguy cơ nợ xấu. 

Song nhìn chung, tỷ lệ nợ xấu của các Ngân hàng TMCP niêm yết VN vẫn nằm trong phạm vi cho phép (dưới 3%), điều này cho thấy một mặt các NHTM đã gia tăng năng lực tài chính để đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn của nền kinh tế một mặt cố gắng kiểm soát nợ xấu, giữ chất lượng hoạt động cho vay làm tiền đề gia tăng năng lực tài chính bền vững cho các NHTM.  

2.2.7 Thực trạng chất lượng tín dụng của các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam qua chỉ tiêu Dự phòng rủi ro tín dụng
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Hình 2.11: Chi phí dự phòng RRTD và Tỷ lệ chi phí dự phòng RRTD của các Ngân hàng TMCP niêm yết 

Nguồn: NCS tổng hợp và tính toán từ BCTC của các Ngân hàng TMCP niêm yết 
Trong giai đoạn 2019 - 2024, tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trên tổng dư nợ của hệ thống Ngân hàng TMCP niêm yết dao động quanh mức trung bình từ 1,2% đến 1,8%, phản ánh nỗ lực của các ngân hàng trong việc chủ động tạo lập bộ đệm tài chính nhằm đối phó với rủi ro tín dụng.

2.2.8 Thực trạng chất lượng tín dụng tại các NHTM Cổ phần Việt Nam qua các nhân tố ảnh hưởng  
Trong nội dung này, NCS xây dựng mô hình nghiên cứu , thiết kế bảng khảo sát, phân tích mẫu khảo sát, đánh giá độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach's Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan, phân tích hồi quy tuyến tính, phân tích kết quả nghiên cứu định lượngvà đưa ra một số kết luận làm giầu căn cứ để đánh giá, nhận xét
2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM

2.3.1 Kết quả đạt được  

(i) Quy mô, cơ cấu, tăng trưởng tín dụng của các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam chuyển dịch theo hướng tích cực, (ii) Chất lượng tài sản, nguồn vốn của các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam ngày càng nâng cao, (iii) Nợ xấu có xu hướng giảm dần, xử lý nợ xấu tích cực, (iv) Dự phòng RRTD được trích lập đầy đủ và kịp thời

2.3.2 Hạn chế

(i) Tăng trưởng tín dụng chưa bền vững, phụ thuộc vào một số lĩnh vực rủi ro, (ii) Chất lượng tài sản chưa đồng đều, vẫn tiềm ẩn nợ xấu, (iii) Nguồn vốn huy động mất cân đối, CASA chưa ổn định ở nhiều ngân hàng, (iv) Quản trị rủi ro còn hạn chế, chưa đồng bộ theo Basel III, (v) Hiệu quả sinh lời chưa bền vững, phụ thuộc nhiều vào tín dụng, (vi) Chậm chuyển đổi số ở một số ngân hàng, năng lực cạnh tranh chưa đồng đều, (vii) Minh bạch thông tin và quản trị doanh nghiệp chưa đạt chuẩn quốc tế

2.3.3 Nguyên nhân  

2.3.3.1 Nhóm nguyên nhân chủ quan

(i) một số NHTM lớn khó tăng vốn vì bị chi phối bởi Nhà nước, (ii) một số nhà quản trị NHTM cấp cao nhận thức chưa đầy đủ, chạy theo lợi ích trước mắt làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng, (iii) do năng lực quản trị của Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam còn hạn chế cộng thêm áp lực cạnh tranh để phát triển thị phần tín dụng dẫn đến nguy cơ giảm nhẹ các chuẩn mực trong quy trình tín dụng, (vi) trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của một số CBTD không đáp ứng được yêu cầu

2.3.3.2 Nhóm nguyên nhân khách quan

(i) Các nguyên nhân từ phía khách hàng, (ii) Môi trường kinh tế vĩ mô, (iii) Vai trò hỗ trợ của Trung tâm thông tin tín dụng đối với các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam chưa thực sự hiệu quả. 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 2 đã khái quát quá trình hình thành, phát triển và đặc điểm hoạt động của các ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam, tạo cơ sở cho phân tích chất lượng tín dụng giai đoạn 2019–2024. Trên cơ sở các chỉ tiêu đã xây dựng, luận án đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng và xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố thông qua mô hình hồi quy, trong đó chiến lược và chính sách tín dụng có tác động mạnh nhất, tiếp đến là quản trị điều hành, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, cán bộ tín dụng và công nghệ thông tin. Đồng thời, chương 2 phân tích năng lực tài chính, chỉ ra các kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng. Những kết quả này là cơ sở quan trọng để đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trong thời gian tới.

CHƯƠNG 3 
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA CÁC Ngân hàng TMCP NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM

3.1. ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA CÁC Ngân hàng TMCP NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM

Trong nội dung này, NCS trú trọng dự báo bối cảnh kinh tế xã hội đến năm 2030 và tác động đến chất lượng tín dụng của ngân hàng TMCP Việt Nam, các định hướng, chiến lược nâng cao chất lượng tín dụng của các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam đến năm 2030

3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA CÁC Ngân hàng TMCP NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM

3.2.1 Tăng cường mở rộng nguồn vốn, nâng cao hệ số an toàn vốn đáp ứng tiêu chuẩn Basel 2

Tăng cường mở rộng nguồn vốn và nâng cao hệ số an toàn vốn theo Basel II, hướng tới Basel III, là chiến lược dài hạn mang tính sống còn của các Ngân hàng TMCP niêm yết đến năm 2030. Các giải pháp chủ yếu gồm: giữ lại lợi nhuận và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phát hành trái phiếu cấp 2, trái phiếu xanh và bền vững gắn với quản lý nợ chặt chẽ; thu hút nhà đầu tư chiến lược nước ngoài thông qua giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước và nới room ngoại; mở rộng huy động vốn chi phí thấp bằng ngân hàng số, tăng CASA và đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi. Bên cạnh đó, sáp nhập - hợp nhất ngân hàng là giải pháp cần thiết khi không thể tự tăng vốn, nhằm hình thành các ngân hàng quy mô lớn, đủ sức cạnh tranh khu vực. Việc triển khai cần đồng bộ, gắn với quản trị rủi ro, tài chính xanh và phát triển bền vững để nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

3.2.2 Xử lý nợ xấu

Xử lý nợ xấu là giải pháp then chốt nhằm đảm bảo an toàn và phát triển bền vững của các Ngân hàng TMCP niêm yết hướng tới năm 2030, với mục tiêu duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Các ngân hàng cần rà soát, phân loại nợ thường xuyên, ứng dụng công nghệ, dữ liệu lớn và AI để nâng cao chất lượng đánh giá tín dụng. Cơ cấu lại nợ chỉ áp dụng cho khách hàng có khả năng phục hồi, gắn với tư vấn tài chính và tín dụng xanh. Đối với các khoản nợ không thể thu hồi, cần xử lý dứt điểm thông qua thanh lý tài sản bảo đảm và phát triển thị trường mua bán nợ minh bạch. Đồng thời, tăng cường trích lập dự phòng rủi ro, chấp nhận giảm lợi nhuận ngắn hạn để nâng cao khả năng chống chịu và minh bạch tài chính theo chuẩn mực quốc tế.

3.2.3 Hoàn thiện chiến lược và chính sách tín dụng 

Hoàn thiện chiến lược và chính sách tín dụng là điều kiện then chốt để nâng cao chất lượng tín dụng của các Ngân hàng TMCP niêm yết. Trọng tâm là lượng hóa rõ các chỉ tiêu tín dụng, gắn trách nhiệm với từng cấp quản lý và cán bộ tín dụng; xây dựng hệ thống báo cáo, phân cấp quản trị rủi ro tín dụng theo hướng tập trung, phù hợp Basel II. Chính sách tín dụng cần tuân thủ quy định NHNN, cụ thể hóa định hướng khách hàng, ngành nghề, kỳ hạn và giới hạn cấp tín dụng, đồng thời mang tính linh hoạt, dài hạn và có công cụ cảnh báo rủi ro. Các ngân hàng phải tăng cường giám sát thực thi chính sách, thường xuyên rà soát và hoàn thiện quy trình tín dụng. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng thẩm định, phân tích toàn diện năng lực tài chính, kinh doanh và thông tin phi tài chính của khách hàng là cơ sở quan trọng để hạn chế rủi ro, đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn và bền vững.  
3.2.4 Quản lý rủi ro tín dụng

Quản lý rủi ro tín dụng là trụ cột then chốt nhằm đảm bảo an toàn và bền vững cho các Ngân hàng TMCP niêm yết trong bối cảnh biến động kinh tế giai đoạn 2019-2024 và hướng tới năm 2030. Các ngân hàng cần xác định rõ khẩu vị rủi ro phù hợp năng lực tài chính, đa dạng hóa danh mục tín dụng để hạn chế rủi ro tập trung. Đồng thời, xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tín dụng toàn diện gồm đánh giá nội bộ, cảnh báo sớm và trích lập dự phòng kịp thời. Hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng theo chuẩn quốc tế, phù hợp từng phân khúc khách hàng, gắn với kho dữ liệu đầy đủ và minh bạch. Việc ứng dụng công nghệ, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo sẽ giúp nâng cao khả năng dự báo, kiểm soát rủi ro và cải thiện chất lượng danh mục tín dụng. Đây là nền tảng để ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

3.2.5 Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát nội bộ và quản lý khoản vay

Nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ và quản lý khoản vay là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa, phát hiện sớm rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng TMCP niêm yết. Trọng tâm là hoàn thiện quy trình, quy định và hướng dẫn kiểm soát sau cho vay rõ ràng, thống nhất và dễ áp dụng. Các ngân hàng cần tăng cường giám sát độc lập của bộ phận kiểm soát nội bộ, rà soát toàn bộ danh mục khoản vay, đặc biệt là các khoản có dấu hiệu suy giảm chất lượng. Công tác kiểm soát sau phải được thực hiện xuyên suốt từ giải ngân đến thu hồi nợ, kết hợp theo dõi sát hoạt động kinh doanh của khách hàng. Đồng thời, áp dụng linh hoạt các hình thức kiểm tra phù hợp từng lĩnh vực và hoàn thiện hệ thống báo cáo tín dụng theo chiều dọc, tránh chồng chéo, phù hợp mô hình quản trị rủi ro tập trung theo Basel II.

3.2.6 Nâng cao chất lượng CBTD
Nâng cao chất lượng nhân sự tín dụng, đặc biệt là cán bộ tín dụng (CBTD), có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng tín dụng của các Ngân hàng TMCP niêm yết. Trọng tâm là tuyển dụng chặt chẽ đội ngũ CBTD có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và khả năng thu thập, xử lý thông tin tốt. Đồng thời, các ngân hàng cần đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên gắn với hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPI) theo chuẩn mực quốc tế. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ phải minh bạch, đúng quy trình, lựa chọn những cá nhân có năng lực và uy tín. Bên cạnh đó, thực hiện tốt chính sách thi đua, khen thưởng kịp thời sẽ tạo động lực làm việc, góp phần nâng cao chất lượng thẩm định, quyết định cho vay và quản trị rủi ro tín dụng một cách bền vững.

3.2.7 Xây dựng hệ thống CNNH, thông tin tín dụng

Xây dựng hệ thống công nghệ ngân hàng (CNNH) và thông tin tín dụng hiện đại có tác động mạnh đến chất lượng tín dụng của các Ngân hàng TMCP niêm yết. Trọng tâm là phát triển ngân hàng số toàn diện, đầu tư hạ tầng CNTT an toàn, bảo mật và hệ thống dự phòng theo chuẩn quốc tế. Các ngân hàng cần xây dựng cơ sở dữ liệu tín dụng tập trung, thống nhất, cho phép CBTD khai thác hiệu quả. Đồng thời, hình thành bộ phận chuyên trách thu thập, phân tích thông tin khách hàng, thị trường, pháp luật và khai thác dữ liệu từ CIC. Việc nâng cao chất lượng thông tin tài chính, phi tài chính của khách hàng và xây dựng hệ thống thông tin quản lý rủi ro tín dụng sẽ giúp ngân hàng ra quyết định cho vay chính xác, kịp thời và an toàn hơn.
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

3.3.1 Đối với Nhà nước

NCS kiến nghị với Nhà nước: Hoàn thiện môi trường pháp lý liên quan đến hoạt động tín dụng; Phát triển thị trường mua bán nợ cạnh tranh; Chứng khoán hóa nợ xấu; Tăng trưởng tín dụng theo hướng an toàn và bền vững

3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

NHNN cần: Nâng cao năng lực xử lý nợ xấu cho VAMC; Nâng cao chất lượng hoạt động CIC; Tăng cường công tác thanh tra, giám sát hệ thống NHTM. 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
Chương 3 đã làm rõ các cơ hội và thách thức trong việc nâng cao chất lượng tín dụng của các NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và công nghệ 4.0. Công nghệ hiện đại giúp tăng hiệu quả, giảm chi phí và nâng cao tính an toàn, minh bạch, nhưng cũng đặt ra thách thức về chi phí đầu tư, hệ thống phức tạp và cạnh tranh từ fintech. Trên cơ sở đó, luận án xác định định hướng nâng cao chất lượng tín dụng đến năm 2030. Đồng thời, đề xuất các giải pháp như tăng cường năng lực tài chính, xử lý nợ xấu, hoàn thiện chính sách tín dụng, quản lý rủi ro, nâng cao kiểm soát nội bộ, chất lượng nhân sự và ứng dụng công nghệ. Bên cạnh đó, luận án đưa ra kiến nghị với NHNN, Chính phủ và các cơ quan liên quan nhằm hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường giám sát, tạo điều kiện hỗ trợ các ngân hàng nâng cao chất lượng tín dụng.

 KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đề tài “Chất lượng tín dụng tại các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam”, luận án tiếp cận một cách toàn diện từ lý luận đến thực tiễn, qua đó đưa ra các giải pháp và kiến nghị có giá trị khoa học và ứng dụng cao. Kết quả nghiên cứu góp phần định hướng cho các Ngân hàng TMCP niêm yết nâng cao chất lượng tín dụng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

Về mặt lý luận, luận án đã hệ thống hóa và làm rõ khái niệm tín dụng và chất lượng tín dụng trong NHTM. Chất lượng tín dụng không chỉ được xem xét ở khả năng thu hồi vốn và lãi đúng hạn mà còn bao gồm hiệu quả sử dụng vốn, mức độ an toàn, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho phát triển kinh tế bền vững. Trên cơ sở đó, luận án xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng theo ba nhóm, phản ánh toàn diện hiệu quả, rủi ro và tính bền vững của hoạt động tín dụng. Đồng thời, luận án phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng, gồm nhóm nhân tố bên trong (chính sách, quy trình tín dụng, kiểm soát nội bộ, nhân sự, công nghệ…) và nhóm nhân tố bên ngoài (môi trường kinh tế, khách hàng, hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0).

Đặc biệt, luận án sử dụng mô hình nghiên cứu định lượng để kiểm định mức độ tác động của các nhân tố. Kết quả cho thấy chiến lược và chính sách tín dụng có ảnh hưởng mạnh nhất, tiếp theo là tổ chức quản trị, quản lý rủi ro tín dụng, kiểm soát nội bộ, cán bộ tín dụng và công nghệ thông tin. Kết quả này không chỉ phù hợp với lý thuyết mà còn phản ánh rõ đặc thù của Việt Nam, góp phần hoàn thiện khung lý thuyết về quản trị ngân hàng trong bối cảnh mới.

Về mặt thực tiễn, luận án khái quát quá trình hình thành và phát triển của các Ngân hàng TMCP niêm yết, qua đó khẳng định vai trò quan trọng của nhóm ngân hàng này trong hệ thống tài chính. Trên cơ sở hệ thống chỉ tiêu đã xây dựng, luận án phân tích thực trạng chất lượng tín dụng giai đoạn 2019–2024. Kết quả cho thấy các ngân hàng đạt được những thành tựu như tăng trưởng tín dụng ổn định, khả năng sinh lời cải thiện và hệ số an toàn vốn được nâng cao. Tuy nhiên, vẫn tồn tại các hạn chế như nợ xấu còn cao, cơ cấu tín dụng chưa hợp lý, năng lực quản trị rủi ro chưa đồng bộ và áp lực cạnh tranh từ các công ty công nghệ tài chính.

Luận án cũng chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế trên, bao gồm cả yếu tố khách quan (môi trường vĩ mô, khung pháp lý, tác động của hội nhập và chuyển đổi số) và chủ quan (năng lực quản trị, chất lượng nhân sự, hạn chế về vốn và công nghệ). Trên cơ sở đó, luận án đề xuất định hướng nâng cao chất lượng tín dụng đến năm 2030 phù hợp với xu thế phát triển kinh tế số.

Các giải pháp được đề xuất tập trung vào: nâng cao năng lực tài chính và an toàn vốn theo chuẩn quốc tế; hoàn thiện chiến lược và chính sách tín dụng; tăng cường quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tín dụng; phát triển hệ thống thông tin tín dụng hiện đại.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tín dụng là yêu cầu tất yếu đối với các Ngân hàng TMCP niêm yết. Luận án đã làm rõ vấn đề cả về lý luận và thực tiễn, đồng thời đề xuất các giải pháp khả thi, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng, đảm bảo ổn định hệ thống tài chính và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam.

